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1. Giới thiệu 
Việt Nam là nước có cơ cấu dân số trẻ, phần

đông yêu thích công nghệ, ham học hỏi và có nhu
cầu cập nhật xu hướng mới, sách điện tử là một
phương thức đọc hiện đại và tiện lợi, phù hợp
trong bối cảnh thời đại số. Thị trường sách điện tử
Việt Nam trải qua hơn 10 năm phát triển đã có
những thành công bước đầu. Tính đến hết năm
2022, Việt Nam đã có hơn 3.350 xuất bản phẩm
điện tử (tăng 45,6%) với ước tính khoảng
32.500.000 bản (tăng 30%) so với năm 2021 (Bộ
Thông tin và Truyền thông, 2022). Số liệu từ Báo
cáo của ứng dụng đọc sách điện tử Waka cho thấy
thời lượng đọc sách điện tử bình quân của độc giả
trên Waka liên tục tăng và đang ở mức khoảng 30
phút/người/ngày. Độc giả Việt cũng ngày càng
sẵn sàng chi trả nhiều tiền hơn cho sách điện tử.

Tính riêng trên nền tảng Waka, năm 2017, cứ 10
người đọc thì có 3 người sẵn sàng chi nhiều hơn
100.000 đồng/năm cho sách điện tử (Waka,
2018). Đây là những con số tích cực, mở ra hy
vọng trong thời gian tới, số lượng người sử dụng
sách điện tử tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao và
thị trường sách điện tử sẽ tiếp tục phát triển để
đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa xu thế phát triển
văn hóa đọc hiện nay.

Theo số liệu thống kê năm 2021, hệ thống giáo
dục Việt Nam hiện có 242 trường đại học với tổng
quy mô sinh viên đại học khoảng 1.906.000 sinh
viên (Tổng Cục Thống kê, 2022). Với quy mô lớn
như vậy, nhu cầu sử dụng sách điện tử như giáo
trình và các tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên
cứu là rất lớn. Mặt khác, sự bùng nổ của công
nghệ thông tin cùng bối cảnh dịch Covid-19
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Nghiên cứu này kết hợp lý thuyết xác nhận kỳ vọng (ECM) và lý thuyết hành vi có hoạch định
(TPB) nhằm làm rõ tác động của các yếu tố “giá trị cảm nhận”, “ảnh hưởng xã hội”, “ảnh

hưởng của tình huống” tới kỳ vọng về hiệu quả và sự hài lòng của người dùng sách điện tử. Dữ liệu
thu thập qua khảo sát 555 sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội và được xử lý bằng phần mềm
Smart-PLS 4.0. Kết quả cho thấy kỳ vọng về hiệu quả tác động trực tiếp và đáng kể tới sự hài lòng của
người sử dụng sách điện tử. Bên cạnh đó, tất cả các yếu tố “giá trị cảm nhận”, “ảnh hưởng xã hội”,
“ảnh hưởng của tình huống” đều có tác động trực tiếp đến sự kỳ vọng của người đọc về hiệu quả của
sách điện tử. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng của
người sử dụng sách điện tử.
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những năm vừa qua đã thúc đẩy việc học tập,
nghiên cứu tại các trường đại học thay đổi từ
phương thức truyền thống sang phương thức trực
tuyến, từ sử dụng sách giấy sang sử dụng sách
điện tử. Trước những bối cảnh ấy, các trường đại
học đã xây dựng nguồn thư viện điện tử rất đa
dạng và phong phú phục vụ cho mục đích giảng
dạy của giảng viên và học tập, nghiên cứu của
sinh viên theo phương châm có thể tiếp cận mọi
lúc, mọi nơi. Các tài liệu, bài giảng điện tử mang
lại sự sinh động, hấp dẫn, thuận tiện và đổi mới
trong phương pháp dạy và học. Những điều này
khẳng định việc nghiên cứu về những yếu tố ảnh
hưởng tới hành vi sử dụng sách điện tử của sinh
viên đóng một vai trò quan trọng, góp phần tăng
cường hiệu quả đọc và học của sinh viên, đồng
thời mở ra một hướng đi cho các trường đại học
Việt Nam trong việc thay thế sách truyền thống,
tăng cường hiệu quả của hoạt động cung ứng giáo
trình, tài liệu tới sinh viên trong giai đoạn hiện
nay và trong thời gian tới. 

Nghiên cứu này tìm hiểu các yếu tố tác động
tới hành vi sử dụng sách điện tử của sinh viên đại
học, nghiên cứu điển hình tại Thành phố Hà Nội.
Mô hình nghiên cứu của bài báo được phát triển
dựa trên lý thuyết xác nhận kỳ vọng (ECM) và lý
thuyết hành vi có hoạch định (TPB) với các giả
thuyết về các yếu tố tích cực tác động tới hành vi
sử dụng sách điện tử của sinh viên đại học (ảnh
hưởng xã hội, giá trị cảm nhận, ảnh hưởng của
tình huống) nhằm đạt được kỳ vọng về hiệu quả
đọc sách và từ dó dẫn đến sự hài lòng của người
sử dụng sách điện tử. 

2. Tổng quan lý thuyết
2.1. Sách điện tử
Sách điện tử (electronic book; viết tắt: e-book

hay eBook) được hiểu như một phiên bản kỹ thuật
số của sách truyền thống. Theo Tosun (2014),
sách điện tử bao gồm cả phần cứng (thiết bị đọc
sách điện tử) và phần mềm tính năng văn bản đa
dạng thức mà cho phép người đọc thực hiện các
chức năng (đánh dấu văn bản, ghi chú,…) như với
đọc sách truyền thống. Sách điện tử có thể được
truy cập được từ rất nhiều phương tiện như: thiết
bị đọc sách điện tử chuyên dụng (ví dụ: Kindle,
Nook, Kobo,…), máy tính bàn, máy tính xách tay,
điện thoại thông minh, hay bất kỳ thiết bị có màn
hình có thể điều hướng nào khác. 

Sách điện tử mô phỏng đặc điểm cơ bản của
sách truyền thống trong một định dạng điện tử.
Các thuộc tính của sách truyền thống có thể được
cung cấp trong môi trường điện tử một cách hoàn
chỉnh hơn khi có thể sử dụng các tính năng như
tìm kiếm, liên kết và chú thích (Vassiliou &
Rowley, 2008). Sách điện tử có thể được đọc trên
các thiết bị e-reader chuyên dụng hoặc trên bất kỳ
thiết bị máy tính nào có màn hình xem có thể
kiểm soát, bao gồm máy tính để bàn, laptop, máy
tính bảng, điện thoại thông minh và máy tính bỏ
túi (pocket PC).

2.2. Mô hình xác nhận kỳ vọng (ECM) và lý
thuyết hành vi có hoạch định (TPB)

Bhattacherjee (2001) đề xuất mô hình xác
nhận - kỳ vọng (ECM) dựa trên lý thuyết xác
nhận - kỳ vọng (ECT) trong marketing và nhận
thức được tính hữu ích từ Mô hình chấp nhận
công nghệ (TAM) trong công nghệ thông tin. ECT
nhấn mạnh rằng trải nghiệm của khách hàng có
ảnh hưởng quan trọng đến việc tiến hành các hành
vi mua sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách giải
thích mối quan hệ giữa kỳ vọng, sự hài lòng, sự
không xác nhận, thái độ và ý định (Bhattacherjee,
2001). Tuy nhiên, trong khi ECT xem xét cả các
biến trong giai đoạn trước và sau khi tiêu dùng thì
mô hình ECM chỉ tập trung vào các biến giai đoạn
sau tiêu dùng. Yếu tố “Tính hữu ích được nhận
thức” trong mô hình TAM (Davis, 1989) được
đưa vào trong mô hình ECM như là một yếu tố dự
đoán quan trọng về sự hài lòng và ý định tiếp tục
sử dụng IS/IT. Trong ECM, “Kỳ vọng” đề cập đến
mức độ mà kỳ vọng của người dùng được thỏa
mãn, dựa trên kinh nghiệm sử dụng công nghệ;
“Tính hữu ích được nhận thức” là mức độ mà
người dùng tin rằng việc sử dụng công nghệ sẽ
giúp cải thiện hiệu suất công việc của họ (Davis,
1989), “Sự hài lòng” là trạng thái cảm xúc tích
cực do đánh giá sử dụng công nghệ, và “Ý định
tiếp tục sử dụng” đề cập đến ý định mua lại hoặc
tiếp tục sử dụng hệ thống thông tin/công nghệ
thông tin (IS/IT) (Bhattacherjee, 2001). Nếu kỳ
vọng được đáp ứng thông qua việc sử dụng công
nghệ thông tin, người dùng có xu hướng hài lòng
và cảm nhận công nghệ này là hữu ích. Đổi lại, họ
có xu hướng sử dụng công nghệ liên tục hơn
(Bhattacherjee, 2001).

Số 181/202384

QUẢN TRỊ KINH DOANH

thương mại
khoa học



Lý thuyết hành vi có hoạch định (Theory of
Planned Behavior - TPB) của Ajzen (1991) được
phát triển tử một lý thuyết trước đó về hành động
hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) của
(Ajzen & Fishbein, 1980). Cả hai lý thuyết đều
có thể áp dụng cho các hành vi tự nguyện và
được ủng hộ bởi các ý định và suy nghĩ hợp lý.
Bên cạnh đó, lý thuyết này cũng được nhiều nhà
nghiên cứu sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác
nhau như: marketing, tâm lý, quản trị, y học,
thậm chí cả lĩnh vực tài chính. Dựa vào các kết
quả của TRA, Ajzen (1991) đã giới thiệu TPB mà
lý thuyết này được đánh giá là có nhiều ưu điểm
để khắc phục những hạn chế của TRA trước đó.
Về cơ bản, TPB mở rộng hơn TRA với việc thêm
một thành phần mới với tên gọi là “nhận thức
kiểm soát” bên cạnh “thái độ hành vi” và “chuẩn
chủ quan” (liên quan đến ý kiến tham khảo của
những người xung quanh). TPB, với việc bổ sung
thêm yếu tố “nhận thức kiểm soát” đã chứng
minh được giá trị và sự hiệu quả trong hàng loạt
các nghiên cứu về tâm lý liên quan đến hành vi
của con người.

3. Mô hình và phát triển giả thuyết nghiên cứu 
Dựa trên các chỉ dẫn của mô hình lý thuyết xác

nhận - kỳ vọng (ECM) và lý thuyết hành vi có
hoạch định (TPB), chúng tôi đã đề xuất mô hình
nghiên cứu của đề tài với 05 biến. Trong đó, 03
biến độc lập gồm: giá trị cảm nhận, ảnh hưởng xã
hội, ảnh hưởng của tình huống. Trong đó, “Ảnh
hưởng của tình huống” được đưa thêm vào mô
hình nghiên cứu như một biến độc lập bởi có
nhiều nhận định cho rằng sự tác động và bối cảnh
của đại dịch Covid trong giai đoạn 2019-2022 đã
thúc đẩy hành vi sử dụng sách điện tử của người
đọc mạnh hơn so với những năm trước. Biến
trung gian trong mô hình nghiên cứu đề xuất là
“Kỳ vọng về hiệu quả” của sách điện tử, còn được
hiểu là biến “Tính hữu ích được nhận thức” trong
mô hình TAM (Davis, 1989) hay trong mô hình
ECM của Bhattacherjee (2001).  Bởi theo
(Venkatesh & cộng sự, 2003), “Kỳ vọng về hiệu
quả” được định nghĩa là mức độ mà một cá nhân
tin rằng việc sử dụng một hệ thống sẽ giúp họ đạt
được những thành tựu trong hiệu suất công việc.
Trong bối cảnh sách điện tử, (Maduku, 2015) cho
rằng kỳ vọng về hiệu quả liên quan đến mức độ
mà một người sử dụng sách điện tử nghĩ rằng việc

sử dụng sách điện tử sẽ hữu ích cho nhu cầu đọc
của họ. Do đó, hoàn toàn có cơ sở để khẳng định
biến “Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử”
tương đồng với biến “Tính hữu ích được nhận
thức”. Một số nghiên cứu trước đó cũng đã cho
thấy được vai trò của biến “Kỳ vọng về hiệu quả
của sách điện tử” tới ý định sử dụng (Maduku,
2015) và sự ưa chuộng sách điện tử (Smith &
cộng sự, 2019) của người dùng.

Trong phần tiếp theo, nhóm tác giả đã phát
triển các giả thuyết nghiên cứu về mối quan hệ
giữa các biến trong mô hình nghiên cứu đề xuất
(Hình 1).

3.1. Mối quan hệ giữa Giá trị cảm nhận và
Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử

Giá trị cảm nhận có thể được xác định bằng
cách so sánh lợi ích hiệu quả của việc mua hàng
với những hy sinh cần thiết để thực hiện việc mua
hàng (Kim & cộng sự, 2007). Kỳ vọng hiệu quả là
kỳ vọng về kết quả thực hiện được, được định
nghĩa là mức độ mà một cá nhân tin rằng việc sử
dụng hệ thống sẽ giúp họ có thể đạt được lợi ích
trong hiệu suất công việc (Venkatesh & cộng sự,
2003). Giá trị cảm nhận đại diện cho một ước tính
tổng thể về tiện ích của một sản phẩm hoặc dịch
vụ. Từ góc độ lựa chọn của người tiêu dùng, người
tiêu dùng ước tính giá trị của sản phẩm hoặc dịch
vụ bằng cách xem xét tất cả các yếu tố lợi ích và
chi phí liên quan (Constantiou & Mahnke, 2010).
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong các
bối cảnh mua sắm như dịch vụ âm nhạc trực tuyến
(Chu & Lu, 2007), các trang mạng xã hội (Lu &
Hsiao, 2010), đấu giá trực tuyến (Lu & Lin, 2012)
và sách điện tử (Hsiao & Chen, 2017), giá trị cảm
nhận có một tác động đáng kể và tác động tích cực
đến ý định thanh toán. Điều thú vị là, theo tổng
quan của chúng tôi, chưa có nghiên cứu nào kiểm
định mối quan hệ giữa giá trị cảm nhận tới kỳ
vọng của người đọc về sách điện tử. Trong bài báo
này, nhóm tác giả giả định rằng khi người dùng
sách điện tử cảm nhận rằng lợi ích ròng mà họ thu
được từ hành vi đọc sách điện tử là cao, họ sẽ càng
kỳ vọng lớn hơn về những hiệu quả mà sách điện
tử có thể mang lại cho cuộc sống và công việc/học
tập của họ. Do đó, giả thuyết thứ nhất được đặt ra
như sau:

H1: Giá trị cảm nhận ảnh hưởng tích cực đến
kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử.
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3.2. Mối quan hệ giữa Ảnh hưởng xã hội và
Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử
Ảnh hưởng xã hội là một thực tế của cuộc

sống hàng ngày. Ảnh hưởng xã hội vô cùng rộng
lớn, bao gồm mọi thứ từ hiệu ứng hiện diện đơn
thuần và bắt chước đến hơn thế nữa (Dahl, 2013).
Forsyth (2013) khái niệm hóa ảnh hưởng xã hội
như là “quá trình giữa các cá nhân làm thay đổi
cảm xúc, suy nghĩ hoặc hành vi của con người.
Pratkanis (2007) nêu rằng ảnh hưởng xã hội về
bản chất là không cưỡng chế. Ảnh hưởng xã hội
bao gồm những cách mà các cá nhân điều chỉnh
hành vi của họ để đáp ứng nhu cầu của môi
trường xã hội. Deutsch & Gerard (1955) đã mô tả
hai nhu cầu tâm lý khiến con người tuân theo sự
kỳ vọng của người khác. Chúng bao gồm nhu cầu
được đúng (ảnh hưởng xã hội mang tính thông
tin) và nhu cầu được yêu thích (ảnh hưởng xã hội
chuẩn mực). Trong nghiên cứu về hành vi khách
hàng, biến “Ảnh hưởng xã hội” trong mô hình
UTAUT (Venkatesh & cộng sự, 2012) có thể
được hiểu là biến “Chuẩn chủ quan” trong mô
hình TPB (Ajzen, 1991). Nhiều nghiên cứu trước
đó đã chứng minh ý định và hành vi của người
dùng IS/IT chịu tác động từ những người xung
quanh (Maduku, 2015; Hsu & cộng sự, 2017;
Okocha, 2019). Jin (2014) đã chứng minh yếu tố
“Chuẩn chủ quan” có tác động đáng kể tới cảm
nhận của người đọc về tính hữu ích của sách điện
tử. Có thể lập luận rằng: do ảnh hưởng từ những
thông tin và mong muốn của người xung quanh
về sách điện tử, kỳ vọng của người đọc với sách
điện tử có thể sẽ tăng lên. Do đó, giả thuyết thứ

hai đặt ra là:
H2: Ảnh hưởng xã hội có ảnh hưởng tích cực

đến kỳ vọng của người đọc về hiệu quả sách
điện tử.

3.3. Mối quan hệ giữa  ảnh hưởng của tình
huống và kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử

Các yếu tố tình huống, theo Ross & Robertson
(2003), bao gồm “tất cả các yếu tố không liên
quan đến cá nhân người ra quyết định (ví dụ: tính
cách và đặc điểm thể chất) hoặc các lựa chọn thay
thế quyết định”, nhưng đóng vai trò thiết yếu
trong việc định hình và tăng cường động lực mua
hàng trực tuyến (Hand & cộng sự., 2009). Các
yếu tố tình huống bao gồm các yếu tố vật lý như
địa điểm mua hàng, bố cục, âm nhạc, ánh sáng,…
Ngoài ra, một số yếu tố khác như tình hình xã hội,
bối cảnh thời gian, lý do mua hàng và tâm trạng
của người tiêu dùng cũng ảnh hưởng đến hành vi
mua của họ. Thông tin như vậy là rất quan trọng
trong việc xây dựng chiến lược tiếp thị và lập kế
hoạch bán lẻ (Levy & Weitz, 1992).
Đại dịch Covid - 19 có thể được coi là một yếu

tố tình huống quan trọng ảnh hưởng đến hành vi
của người dùng trong bối cảnh tiêu dùng trực
tuyến (Nguyen & cộng sự, 2020). Nhóm tác giả
lập luận rằng: trong bối cảnh đại dịch Covid-19,
khi người dân phải hạn chế đi lại và tiếp xúc trực
tiếp thì việc mua sắm hoặc đọc sách điện tử gần
như trở thành một thói quen mới được tạo lập; do
đó có thể làm gia tăng kỳ vọng của người dùng
trong việc đọc sách điện tử đối với cuộc sống,
công việc học tập cũng như bối cảnh mới của họ.
Vì vậy, giả thuyết tiếp theo được đặt ra là:
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất



H3: Ảnh hưởng của tình huống làm tăng kỳ
vọng về hiệu quả của sách điện tử.

3.4. Mối quan hệ giữa Kỳ vọng về hiệu quả
và sự hài lòng của người đọc về sách điện tử.
Điểm chung của nhiều mô hình lý thuyết liên

quan đến hành vi của người dùng IS/IT (VD: Mô
hình TAM, UTAUT, DIT…) đó là hành vi của
người dùng IS/IT bị chi phối nhiều bởi các yếu tố
liên quan đến lợi ích mà công nghệ mới đó mang
lại. Cooper (2019) cũng cho rằng một trong
những động cơ cho sự thành công của một sản
phẩm mới chính là tính ưu việt độc đáo của sản
phẩm đó, có nghĩa là nó phải cung cấp những lợi
ích độc đáo và đề xuất giá trị hấp dẫn cho khách
hàng và/hoặc người dùng.

Trong nghiên cứu này, những lợi ích mà sách
điện tử mang lại cho người đọc được hiểu theo
khía cạnh giúp nâng cao hiệu quả của công việc
chuyên môn (với người học là hiệu quả của việc
đọc và học tập) và những lợi ích khác trong cuộc
sống (biết thêm nhiều thông tin hữu ích) (Lee,
2013; Jin, 2014). Theo Bhattacherjee (2001), Tính
hữu ích được nhận thức có tác động đến thái độ
một cách đáng kể và nhất quán trong cả hai giai
đoạn trước và sau khi sử dụng hệ thống thông tin.
Tính hữu ích được nhận thức đã được chứng minh
là có tác động trực tiếp và tích cực tới sự hài lòng
của người đọc sách điện tử (Jin, 2014; Joo & cộng
sự, 2017; Verkijika, 2019). Do đó, giả thuyết thứ
tư được đặt ra là:

H4: Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử có
ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của người đọc
về sách điện tử.

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phát triển thang đo và bảng hỏi
Các thang đo của các biến trong mô hình

nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu trước
đây (Phụ lục). Trong đó, các thang đo của biến
“Ảnh hưởng của tình thế” được kế thừa có chỉnh
sửa từ Nguyen & cộng sự (2020); các thang đo
của biến “Ảnh hưởng xã hội” được kế thừa từ Jin
(2014); các thang đo trong biến “Giá trị cảm
nhận” được kế thừa từ Hsiao & Chen (2017); các
thang đo của biến “Kỳ vọng về hiệu quả của sách
điện tử” được kế thừa từ Lee (2013) và Jin (2014);
các thang đo của biến “Sự hài lòng” được kế thừa
từ Jin (2014).

Dựa trên các thang đo ban đầu, bảng câu hỏi
được thiết lập. Sau đó, phương pháp kiểm tra
trước (Pre-test) được tiến hành để lấy ý kiến   phản
hồi về nội dung bảng câu hỏi và tính hợp lệ của
các thang đo. Trên cơ sở đó, một bảng câu hỏi
hoàn chỉnh đã được thiết lập. Bảng câu hỏi được
tổ chức thành ba phần. Phần 1 cung cấp thông tin
tổng quát về hành vi sử dụng sách điện tử. Câu
hỏi đầu tiên đưa ra trong phần này là “Bạn có
đang sử dụng bất kỳ loại sách điện tử nào không?”
để loại bỏ những người trả lời chưa sử dụng sách
điện tử. Phần 2 trình bày lý do sử dụng sách điện
tử và phần 3 là những thông tin cá nhân của người
được hỏi như giới tính, trường học, năm học,...

4.2. Thu thập và xử lý dữ liệu
Đối tượng khảo sát là các sinh viên đang học

tập tại các trường đại học tại Hà Nội, trải dài từ
sinh viên năm 1 đến sinh viên năm cuối, tập trung
vào 7 cơ sở giáo dục đại học có quy mô lớn và đào
tạo nhiều ngành nghề. Mặt khác, do mục đích
điều tra động cơ dẫn đến kỳ vọng về hiệu quả và
sự hài lòng của người đọc về sách điện tử (giai
đoạn hậu chấp nhận), nên tác giả chỉ khảo sát
người học đã và đang sử dụng sách điện tử bởi
nhóm đối tượng này đã có những trải nghiệm nhất
định để đánh giá tin cậy về sách điện tử. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân
tích mô hình cấu trúc PLS-SEM (Partial Least
Squares - SEM) để kiểm tra mô hình đo lường và
kiểm định các giả thuyết nghiên cứu; do đó, theo
kiến nghị của Hoyle (1995), cỡ mẫu từ 100-200
được coi là khởi đầu tốt để thực hiện hóa mô hình
đường dẫn. Để tiếp cận với đối tượng khảo sát, tác
giả sử dụng cả hai hình thức là khảo sát trực tiếp
và khảo sát trực tuyến. Với phương pháp khảo sát
trực tiếp, tác giả nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ giảng
viên phát phiếu khảo sát trực tiếp cho sinh viên tại
các lớp học phần. Đối với khảo sát trực tuyến, đội
ngũ trợ lý khoa và cố vấn học tập cũng được liên
hệ nhằm hỗ trợ gửi link khảo sát (qua Google
Form) đến sinh viên các lớp hành chính. Sau một
tháng thực hiện khảo sát, chúng tôi thu được tổng
cộng 694 phiếu, trong đó có 112 phiếu hồi đáp
qua link và 582 phiếu trực tiếp. Tiếp theo, sau khi
loại bỏ 139 phiếu không hợp lệ, còn lại 555 phiếu
hợp lệ. Kích cỡ mẫu này đã vượt qua khuyến nghị
của Hoyle (1995) về quy mô tối thiểu để đảm bảo
tính tin cậy của kết quả phân tích.
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Bảng 1 trình bày một số thống kê mô tả cơ bản
về các đáp viên. Trong số 555 đáp viên, 46,5% là
nam giới và 53,5% là nữ, đến từ 7 cơ sở giáo dục
đại học của Việt Nam. Sinh viên năm ba chiếm đa
số với 50,3%; còn lại là sinh viên năm nhất
(15,1%), sinh viên năm hai (20,5%) và sinh viên
năm cuối (14,1%).      

Để phân tích dữ liệu, nghiên cứu này sử dụng
kỹ thuật SEM dựa trên bình phương tối thiểu từng
phần (PLS) (Hair & cộng sự, 2016). Theo đó, dữ
liệu sẽ được phân tích theo hai giai đoạn: Đầu
tiên, phân tích mô hình đo lường được đánh giá để
xem xét mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn và xác
định độ tin cậy của thang đo, tính giá trị cũng như
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(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)
Hình 2: Mô hình đo lường

Bảng 1: Thống kê đối tượng khảo sát

(Nguồn: Kết quả khảo sát)



sự phân biệt của các biến (Hair & cộng sự, 2016).
Thứ hai, phân tích mô hình cấu trúc để kiểm tra
mối quan hệ giữa các biến và kiểm định các giả
thuyết trong mô hình nghiên cứu.

5. Kết quả
5.1. Mô hình đo lường
Quy trình đánh giá mô hình đo lường được

thực hiện thông qua thống kê đánh giá các tiêu chí
độ tin cậy tổng hợp (CR) và Cronbach’s alpha để
đánh giá tính nhất quán của các thang đo của mỗi
biến; hệ số tải nhân tố bên ngoài (Outer loadings)
và phương sai trích (AVE) để đánh giá giá trị hội
tụ (Hair & cộng sự, 2016); chỉ số HTMT để đánh
giá giá trị phân biệt (Henseler & cộng sự, 2015).

Kết quả từ bảng 2 cho thấy: hệ số tải nhân tố

bên ngoài của tất cả các thang đo trong mô hình
nghiên cứu đều > 0,7; hệ số Cronbach alpha của
tất cả biến đều nằm trong khoảng (0,765-0,850),
hệ số CR của các biến đều lớn hơn 0,7, chỉ số
AVE đều > 0,5. Điều này có nghĩa là mỗi biến
tiềm ẩn trong mô hình giải thích được hơn 50%
phương sai của các thang đo (Hair & cộng sự,
2016). Do đó, tính tin cậy và tính nhất quán của
thang đo và các biến trong mô hình nghiên cứu
đều được đảm bảo (Hair & cộng sự, 2016).
Để kiểm định tính phân biệt của các biến trong

mô hình nghiên cứu, chỉ số HTMT được sử dụng
(Henseler & cộng sự, 2015). Theo Kline (2015), giá
trị phân biệt được thiết lập giữa các cấu trúc khi chỉ
số HTMT < 0,85. Kết quả hiển thị trong bảng 3
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Bảng 2: Kết quả đánh giá mô hình đo lường qua các chỉ số

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)
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cho thấy các giá trị của chỉ số HTMT của mỗi cấu
trúc đều đáp ứng yêu cầu, do đó, tiêu chí về giá trị
phân biệt đã được thiết lập (Kline, 2015). 

5.2. Mô hình cấu trúc
Mô hình cấu trúc được đánh giá qua kiểm tra

đa cộng tuyến (VIF), hệ số đường dẫn, quy mô
ảnh hưởng (f2), hệ số xác định (R2) và kiểm định
các giả thuyết nghiên cứu (Hair & cộng sự, 2016).
Kết quả từ Bảng 5 cho thấy tất cả các giá trị VIF
đều thấp hơn so với tiêu chuẩn là 5 (Hair & cộng
sự, 2016) nên không tồn tại đa cộng tuyến giữa

các biến như kết quả của bảng 4.  
Để đánh giá mô hình cũng như kiểm định các

giả thuyết nghiên cứu, các chỉ số như: giá trị hệ số

đường dẫn (β) cho biến tiềm ẩn nội sinh, T-Value,
P-Value, quy mô ảnh hưởng f2 và khoảng tin cậy
CI và  R² được sử dụng. Căn cứ các chỉ số được
thể hiện trong Bảng 6, cả 4 giả thuyết H1, H2, H3,
H4 đều được chấp nhận với giá trị P-value <0,05,
T-Value >1,65. Có nghĩa, tất cả các yếu tố “giá trị
cảm nhận”, “ảnh hưởng xã hội”, “ảnh hưởng của
tình huống” đều có tác động trực tiếp đến sự kỳ
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Bảng 3: Chỉ số HTMT

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)

Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0
Hình 3: Mô hình cấu trúc



vọng của người đọc về hiệu quả của sách điện tử
(giả thuyết H1 đến H3), trong đó “giá trị cảm
nhận” có tác động đáng kể tới “kỳ vọng về hiệu
quả của sách điện tử” với hệ số β = 0,414; yếu tố
“Ảnh hưởng xã hội” có tác động tích cực ở mức
độ trung bình tới kỳ vọng về hiệu quả của sách
điện tử với β = 0,229; yếu tố còn lại tác động tích
cực tới kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử
nhưng ở mức yếu. Bên cạnh đó, yếu tố “Kỳ vọng
về hiệu quả của sách điện tử” có tác động trực tiếp
và khá đáng kể tới “Sự hài lòng của người đọc về
sách điện tử” với hệ số β = 0,541 (Giả thuyết H4). 

Về quy mô ảnh hưởng (f2) của biến ngoại sinh
lên biến nội sinh, theo Cohen (1988), f2 ở các giá
trị 0.02, 0.15 và 0.35 lần lượt thể hiện quy mô ảnh
hưởng không đáng kể, trung bình và ảnh hưởng
mạnh mẽ. Kết quả từ Bảng 5 cũng cho thấy “Kỳ
vọng về hiệu quả” của sách điện tử có quy mô ảnh

hưởng mạnh tới “Sự hài lòng” của người dùng
sách điện tử; “Giá trị cảm nhận” có quy mô ảnh
hưởng khá mạnh tới “Kỳ vọng về hiệu quả của
sách điện tử”; “Ảnh hưởng xã hội” và “Ảnh
hưởng của tình huống” có mức độ tác động yếu
tới “Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử” của
người dùng.

Hệ số R² hiệu chỉnh giải thích mức độ
phương sai của biến nội sinh được giải thích bởi
các biến ngoại sinh (Hair & cộng sự, 2016;
Henseler & cộng sự, 2015). Cohen (1988) cho rằng
R² ở giá trị trên 0,4 là ảnh hưởng lớn, trong
khoảng (0,25 - 0,4) là ảnh hưởng trung bình và
nhỏ hơn 0,1 là ảnh hưởng yếu. 

Bảng 6 báo cáo hệ số xác định R² hiệu chỉnh
Bảng 6 báo cáo hệ số xác định R² hiệu chỉnh của
biến “Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử” đạt
mức 0.409 và hệ số xác định R² hiệu chỉnh của
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Bảng 4: Kết quả dò tìm đa cộng tuyến (Chỉ số VIF)

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)

Bảng 5: Kết quả kiểm định giả thuyết

Chú thích: *** thể hiện P<0,001; VAL: giá trị cảm nhận; RP: Kỳ vọng về hiệu quả; SN: Ảnh hưởng
xã hội; SIT: Ảnh hưởng của tình huống; SAT: Sự hài lòng.

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)
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biến “Sự hài lòng” đạt mức 0.293. Có nghĩa là
ba (03) biến độc lập (giá trị cảm nhận, ảnh
hưởng xã hội, ảnh hưởng của tình huống) đã giải
thích được 40,9% sự biến thiên của biến “Kỳ
vọng về hiệu quả của sách điện tử” và yếu tố
“Kỳ vọng về hiệu quả của sách điện tử” đã giải
thích được 29,3% sự hài lòng của người đọc về
sách điện tử.

6. Thảo luận và kiến nghị
6.1. Thảo luận
Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng kỳ vọng về hiệu

quả đọc sách có tác động trực tiếp và đáng kể tới
sự hài lòng của người sử dụng sách điện tử. Kết
quả này phù hợp với nghiên cứu trước đó của Jin
(2014), Joo & cộng sự (2017) và Verkijika (2019).
Bên cạnh đó, các yếu tố “giá trị cảm nhận”, “ảnh
hưởng xã hội”, “ảnh hưởng của tình huống” đều
có tác động trực tiếp đến sự kỳ vọng của người
đọc về hiệu quả của sách điện tử.

Trong các yếu tố tác động tới kỳ vọng của
người đọc về hiệu quả của sách điện tử, giá trị
cảm nhận là yếu tố có tác động tích cực nhất. Có
thể giải thích là khi người đọc cảm nhận được
việc đọc sách điện tử mang lại lợi ích cao hơn so
với những chi phí, công sức và thời gian cần thiết
phải bỏ ra thì kỳ vọng về hiệu quả đọc sách càng
cao dẫn đến sự hài lòng sử dụng sách điện tử càng
cao. Trong phạm vi hiểu biết tốt nhất của nhóm
tác giả, nghiên cứu này lần đầu tiên chứng minh
được mối quan hệ tích cực và trực tiếp giữa giá trị
cảm nhận và kỳ vọng của người đọc về hiệu quả
của sách điện tử.

“Ảnh hưởng xã hội” là yếu tố tiếp theo sau giá
trị cảm nhận có tác động tích cực tới kỳ vọng về
hiệu quả của sách điện tử. Cụ thể là khi người
dùng thấy rằng những người xung quanh họ đã sử
dụng và có cảm nhận tích cực về sách điện tử,
hoặc những người có ảnh hưởng tới họ, mong
muốn họ sử dụng sách điện tử, họ sẽ có nhiều kỳ

vọng về hiệu quả của sách điện tử cao hơn. Kết
quả nghiên cứu này tương đồng với nghiên cứu
trước đó của Jin (2014) khi cho rằng đây là một
trong những yếu tố cốt lõi tác động tới sự cảm
nhận về tính hữu ích của sách điện tử.

Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố ảnh hưởng
của tình huống cũng có tác động tích cực đến kỳ
vọng hiệu quả về sử dụng sách điện tử. Có thể lý
giải rằng trong bối cảnh đại dịch Covid-19, khi
Chính phủ có chính sách hạn chế việc đi lại và
tiếp xúc trực tiếp của người dân, thì việc đọc sách
điện tử như một giải pháp phù hợp với hoàn cảnh,
giúp người đọc thỏa mãn các nhu cầu về công
việc và học tập, do đó làm gia tăng kỳ vọng về
hiệu quả đọc sách điện tử. Đây cũng được coi là
một điểm mới trong nghiên cứu này khi chưa có
nghiên cứu nào trước đó chứng minh được tác
động của tình huống (liên quan tới đại dịch
Covid-19) tới kỳ vọng về hiệu quả của sách điện
tử. Chỉ có nghiên cứu của Nguyen & cộng sự
(2020) chứng minh được tác động của tình huống
tới hành vi đặt mua sách (sách in) qua website tại
Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

6.2. Kiến nghị 
Kết quả nghiên cứu này đã chứng minh kỳ

vọng về hiệu quả có ảnh hưởng tích cực đến sự
hài lòng đối với người sử dụng sách điện tử. Vì
vậy, khi áp dụng vào môi trường dạy và học, để
gia tăng sự hài lòng, từ đó thúc đẩy hành vi sử
dụng sách điện tử, thì các bên cung ứng sách điện
tử cần tập trung tăng cường hiệu quả của loại hình
sách này. Theo đó, hiệu quả của sách điện tử phải
bao gồm các tính năng ghi chú/đánh giá và các
tính năng tương thích khác được thiết kế để hỗ trợ
học tập tích cực. Tiếp theo, các trường đại học
và/hoặc các thư viện cần phát triển cơ sở hạ tầng,
truy cập Internet tiện lợi để sinh viên khai thác
sách điện tử từ các nguồn học liệu điện tử truy cập
mở. Các thư viện có thể khai thác đồng thời
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Bảng 6: Hệ số xác định R2

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng Smart PLS 4.0)



nguồn sách điện tử phiên bản cũ (thường có chi
phí thấp) đồng thời phát triển nguồn sách điện tử
mới, cập nhật nhằm phục vụ cho nhu cầu tìm
kiếm sách điện tử theo các chủ đề khác nhau, đặc
biệt giáo trình điện tử bằng tiếng Việt. Bên cạnh
đó, nhà cung ứng cần áp dụng đăng ký sách điện
tử không giới hạn bao gồm quyền truy cập vào tài
nguyên học tập kỹ thuật số chất lượng cao, hướng
tới các tổ chức giáo dục đại học, đặc biệt trong
trường hợp đại dịch toàn cầu hay các sự kiện tiêu
cực khác (được coi là các “thảm họa” tương tự
như đại dịch Covid-19), hoặc các chủ trương phát
triển về giáo dục - đào tạo hiện đại có thể dẫn tới
sự chuyển hướng đột ngột sang đào tạo từ xa. Một
hệ thống học liệu điện tử như vậy vừa có tác động
tích cực đến thành tích của người học vừa được
người học đánh giá cao. Mặt khác, các nhà cung
cấp (nhà xuất bản, trường học, thư viện) cần có
giải pháp giảm chi phí đăng ký mua sách điện tử
nhằm gia tăng lợi ích cho sinh viên - đối tượng
thường gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn. Bên
cạnh đó, đại dịch toàn cầu đã buộc các tổ chức
phải xem xét lợi ích của các giải pháp học tập kỹ
thuật số tích hợp, do đó sách điện tử ngày càng
được coi là có giá trị hơn sách giáo khoa truyền
thống do chi phí thấp hơn, được người học ngày
nay chấp nhận cao và mang lại lợi ích cho việc
học tích cực. Do đó, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu
của sinh viên, loại bỏ các rào cản đối với sự thành
công và cải thiện kết quả học tập của sinh viên,
các trường đại học phải đóng vai trò cung cấp nội
dung các khóa học và nguồn học liệu điện tử khoa
học, hợp lý cũng như với mức chi phí phù hợp.

7. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Những phát hiện trong nghiên cứu của chúng

tôi có ý nghĩa quan trọng đến nỗ lực của các bên
liên quan tại Việt Nam (Nhà xuất bản, trường
học, thư viện,…) nhằm phát triển thị trường sách
điện tử thông qua tăng cường sự hài lòng của
người đọc. Điều quan trọng là phải tăng cường
cảm nhận về hiệu quả của người dùng thông qua
gia tăng giá trị cảm nhận của họ về sách điện tử
cũng như tác động bên ngoài tới hành vi của
người dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn
một số hạn chế: Thứ nhất, phạm vi khảo sát còn
hẹp khi chỉ giới hạn ở đối tượng sinh viên đại học
tại Hà Nội mở chưa mở rộng sang các đối tượng
người đọc tiềm năng khác (học sinh, học viên cao

học, người cao tuổi,…). Thứ hai, vẫn còn một số
yếu tố khác có thể tác động tới sự hài lòng của
người sử dụng sách điện tử bên cạnh kỳ vọng về
hiệu quả mà nghiên cứu này chưa đề cập đến
như: lợi thế tương đối của sách điện tử, thói quen
đọc sách,… Thứ ba, nghiên cứu này chưa làm rõ
sự khác biệt trong hành vi của người dùng sách
điện tử theo các biến kiểm soát (biến nhân khẩu
học) hoặc điều tiết (Ví dụ: tình trạng căng thẳng
khi sử dụng công nghệ…). Các nghiên cứu trong
tương lai có thể khai thác và khắc phục các hạn
chế này.!
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Summary

Based on the Expectation Confirmation Model
(ECM) and the Theory of Planned Behavior
(TPB), this study clarifies the impact of perceived
value, situational influence, and social influence
on reading performance expectancy of e-book
readers. Data collected through a survey of 555
university students in Hanoi was processed using
Smart-PLS 4.0 software. The results have con-
firmed the central role of efficiency expectation
when this factor has a direct and significant
impact on user satisfaction with e-books. In addi-
tion, all factors such as “perceived value”, “social
influence”, and “situational influence” have a
direct impact on reading performance expectancy.
Some implications of this study are discussed for
increasing user satisfaction with e-books.
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